	Họ tên: ……………………..         

PHIẾU cuèi tuÇn 11 

I. TIẾNG VIỆT:

1. Điền l hay n:

rau …on

…on ton

…ặn đồ chơi

thợ …ặn 

2. Điền ch hay tr:

con …..ăn

cái …..ăn

cây ……e

…...e chở

3. Nối ô chữ tạo thành từ:
con

nón

muối

mặn

sàn 

nhà

bạn

chơi

hòn

ngan

chân

thân

cái

bi

sân 

bàn

4. Nối ô chữ tạo thành câu:

Gió thổi trên

đi chợ.

Chiều về, bé rửa

ngọn cây cao.

Mẹ đội nón 

chân tay.


	II. TOÁN:

1. Tính:

5 – 2 = …

2 + 2 = …

3 – 3 = …

4 – 3 = …

1 – 0 = …

4 – 2 = …

3 – 0 = …

4 + 1 = …

0 + 5 = …

2. Tính:

5 – 3 – 2 = …

4 – 2 + 1 = …

3 + 1 – 2 = …

5 – 5 + 3 = …

3 + 1 + 0 = …

2 – 0 + 1 = …

3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

… + 3 = 4

4 – … = 2

5 – … = 2

… + 3 = 3

2 – … = 0

… + 2 = 5

4. Cho các số 4, 3, 1 hãy lập các phép tính đúng:

     ..........................................       ..........................................

     ..........................................       ..........................................
5. Nam có 2 hòn bi màu xanh và 3 hòn bi màu đỏ. Hỏi Nam 

   có tất cả bao nhiêu hòn bi?

6. Hình bên có … tam giác.
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